Họ và tên:…………………………………………………….Lớp 2A….
Thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2020
MÔN TOÁN
Bài 1: Số? 
4 x .......... = 20              3 x 8 = ………              5 x ……… = 45	  	
8 x 7 = ………             ….. x 8 = 16                  …… x 7 = 28
Bài 2 : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
                                      15 giờ còn gọi là mấy giờ?
A. 3 giờ sáng							C. 5 giờ chiều
B. 4 giờ chiều							D. 3 giờ chiều
Bài 3 : Điền vào chỗ trống:
a) Thứ sáu tuần này là ngày 21 tháng 2 thì thứ sáu tuần sau là ngày ……… tháng 2.
b) Tháng 2 năm 2020 có: ……… ngày
Bài 4 : Quan sát hình rồi điền vào chỗ chấm:A
D
E
B
C

a) Hình bên có ……… hình tứ giác
b) Ba điểm thẳng hàng có trong hình 
bên là:…………………………

Bài 5: Đặt tính rồi tính:
 46 + 9		 60 – 35			34 + 66			82 – 47
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………..
Bài 6: Tìm x:
a) 82 – x = 5 x 9						b)  x – 26 = 4 x 7
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………..
Bài 7: Bà chia đều vào mỗi bao 5 kg gạo, bà đóng được 8 bao gạo. Hỏi bà có bao nhiêu ki lô gam gạo?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………..

Thứ ba ngày 10 tháng 3 năm 2020
MÔN TIẾNG VIỆT
I. Đọc thầm bài đọc sau:                 Cánh diều tuổi thơ
          Tuổi thơ tôi nâng lên từ những cánh diều.
          Chiều chiều trên bãi thả, đám tre mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi đến sung sướng đến ngô nghê nhìn lên trời. Sáo lông ngỗng vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè…như gọi thấp xuống những vì sao sớm.
          Ban đêm, trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm giác diều đang trôi trên dải Ngân Hà. Bầu trời tự do đẹp như một tấm thảm nhung khổng lồ. Có cái gì cứ cháy lên trong tâm hồn tôi. Sau này tôi mới hiểu là khát vọng. Cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao của tôi.
                                                                                         Tạ Duy Anh
II. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Thả diều có nghĩa là: 
a. Đem chiếc diều ra đồng rồi buông tay ra cho nó bay đi.
b. Lấy dây dài buộc vào diều, buông dần cho diều bay lên theo gió.
c. Mang diều ra sông cho diều trôi trên mặt nước.
Câu 2: Cánh diều như thế nào?
a. Như cánh chim.
b. Như cánh bướm.
c. Như cánh quạt.
Câu 3: Ban đêm bầu trời như thế nào?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 4: Câu: “Sáo lông ngỗng vi vu trầm bổng” thuộc mẫu câu:
a. Ai là gì?
b. Ai làm gì?
c. Ai thế nào?
Câu 5: Gạch dưới từ chỉ  đặc điểm trong câu văn sau:
       Sáo lông ngỗng vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè…như gọi thấp xuống những vì sao sớm.
Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2020
MÔN TOÁN
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 32 + ..... = 65                            b. .... + 54 = 87
c. 72 - 24 = ...                              d. 35 + 43 < ..... < 90 - 10
Bài 2: Viết số và dấu để có phép tính thích hợp.
	 
	 
	 
	    =
	   4

	  
	 
	 
	    =
	   8


Bài 3 : Tìm x:
a) 24 < x - 5 < 26                                            b) 36 < x + 1 < 38
..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Một con thỏ có 4 cái chân. Hỏi 9 con thỏ có tất cả bao nhiêu cái chân?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Bài 5: 
a) Hình vẽ dưới đây có: ....... điểm; 
                                    ....... đoạn thẳng

[image: Description: Bộ đề tụ luyện môn toán lớp 2]
b) Đọc tên các đoạn thẳng đó: .......................................................................................

Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2020
MÔN TIẾNG VIỆT 
Bài 1: Gạch dưới tiếng viết sai chính tả trong các câu sau:
· Bạn Lân rất trăm chỉ học tập.
· Con trâu chấu là một loại sâu của lúa.
· Mọi người đều chân trọng và quý mến anh ấy.
· Những cánh rừng bị đốt chơ trụi.
Bài 2: Điền tiếng có chứa âm đầu x hay s thích hợp vào chỗ chấm:
· Những giọt	long lanh đọng lại trên lá cây.
· Em rất vui vì cuối năm đạt học	giỏi.
· Em mong bà 	thật lâu bên em.
Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a. Tết này , bố mẹ đưa cả gia đình Lan về quê ăn Tết.
………………………………………………………………………………………….
b. Mùa xuân , tiết trời ấm áp.
………………………………………………………………………………………….
c. Sư tử là loài thú dữ nhưng vẫn có thể thuần phục để biểu diễn xiếc.
………………………………………………………………………………………….
d. Xe máy là phương tiện đi lại chính ở Việt Nam.
………………………………………………………………………………………….
e. Môn Tiếng Việt rất thú vị và hấp dẫn.
………………………………………………………………………………………….
f. Học sinh đang nô đùa ở sân trường.
………………………………………………………………………………………….
Bài 4: Khoanh vào chữ cái trước câu dùng đúng dấu câu:
a. Bạn cũng học ở trường đó à?
b. Bạn có học ở trường đó không:
c. Bạn học ở trường đó khi nào.
d. Bạn cũng là học sinh trường đó sao!
Bài 5: Hãy xếp các từ sau thành các cặp từ trái nghĩa:
	a. sáng, trời, mưa, đất, nắng, tối.
	b. đi, ra, ngoài, vào, về, trong.

	………………. - ……………………..
	………………. - ……………………..

	………………. - ……………………..
	………………. - ……………………..

	………………. - ……………………..
	………………. - ……………………..


Thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2020
MÔN TOÁN
PHẦN 1: Khoanh tròn vào câu có đáp án đúng hoặc làm bài tập theo yêu cầu :
	Tổng của dãy tính 6 + 6 + 6 + 6 + 6 là:

A. 32	B.  30	C. 40	D. 48

	Chuyển từ phép cộng sang phép nhân: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = Đáp án đúng là:
A. 5 x 3	B. 3 x 5	C. 5 + 3	D. 3 + 5

	25 > 4 x ……… > 20	Số điền vào chỗ chấm là:

A. 6	B.  4	C. 7	D. 5

	Một phòng có 2 cái quạt. Hỏi 5 phòng như vậy có bao nhiêu cái quạt?
 Phép tính đúng là:
A. 5 x 2 = 10(cái quạt)	B. 2 x 5 = 10(cái quạt)	C. 2 x 5 = 10 (phòng)

 Cho phép tính 4 x ….= 4 + 4 + 4 Số cần điền vào chỗ chấm A.. 4	B. 2	C. 5	D. 3
 Hình vẽ bên có:

a) ….hình tam giác.
b) [bookmark: _GoBack]….hình tứ giác.
PHẦN II: Hãy hoàn thành các bài tập sau:
Bài 1. Tính


	4 x 10=……
2 x 7 = ……
5 x 1 = ……
	4 x 6 = …….
2 x 8 = …….
4 x 5 = …….
	3 x 4 = …….
2 x 4 = …….
4 x 8 = …….
	5 x 9 = ……
4 x 10 =……
4 x 7 = ……


Bài 2. Tính


	a) 2 x 5 x 4
= ………………
= ………………
	b) 2 x 2 x 6
=…………………..
= ………………….
	c) 4 x 1 x 7
= ………………
= ………………


Bài 3. Tìm x:


	a)  100 – x = 4 x 3
……………………………………
……………………………………
……………………………………
	b) 10 + x = 3 x 10
…………………….……………
……………………………….…
…………………………………



Bài 4. Một người mua 4 can nước mắm, mỗi can đựng 5 l. Hỏi người đó mua tất cả bao nhiêu lít nước mắm?

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Bài 5 . Điền dấu (x , +) :

	a)  3          3	3 = 27
	b)   3         2        4 = 10
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